Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP. Mẫu M07 (Ban hành kèm theo Thông tư số …/2020/TT-BCA)Mẫu M07 (Ban hành kèm theo Thông tư số …/2020/TT-BCA)
	Ảnh

mới chụp,
cỡ 4x6 cm,

đầu để trần,

mắt nhìn 

thẳng, không đeo kính 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ, BỔ SUNG THÔNG TIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG ĐỂ LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
(dùng cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu có gắn chíp điện tử xuất cảnh đến quốc gia, vùng lãnh thổ không được miễn thị thực)

1. Họ tên:(1)  ……………………………………
2. Giới tính:  ………………
3. Ngày tháng năm sinh: ……. /……/……..

4. Nơi sinh:(2)……………...
5. Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….
6. Nơi làm việc: ………………………………………………………………….
7. Nơi cư trú hiện nay:(3) ………………………………….……………………..                          

…………………………………………………………………………………...
8. Số điện thoại:  …………………
Email: …………………………………..
9. Số hộ chiếu: …………………..
Loại hộ chiếu:(4) ………………
……

   Cơ quan cấp: ………………….
có giá trị đến ngày: ……./……/……   

10. Số thị thực:(5) …………………
Loại thị thực:





   Có giá trị xuất cảnh đến quốc gia/vùng lãnh thổ: ……………………………..
   Nơi cấp: ………………….

Có giá trị đến ngày: ……./……/………..   
11. Đăng ký mới/thay đổi, bổ sung thông tin:(6) ………………………………...
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.






 Làm tại…………., ngày… tháng ... năm……





         Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Đề nghị ghi rõ bằng chữ in hoa;
(2) Ghi tên tỉnh/thành phố nơi sinh;
(3) Ghi địa chỉ đang ở tại Việt Nam;

(4) Ghi rõ:"phổ thông", "công vụ", "ngoại giao";

(5) Trường hợp công dân xuất cảnh đến quốc gia/vùng lãnh thổ yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh thì ghi rõ thông tin trên thị thực và giấy tờ có giá trị tương đương thị thực được cấp;
(6) Trường hợp đăng ký sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động lần đầu thì ghi rõ: "đăng ký mới"; trường hợp thay đổi/bổ sung thông tin thì ghi rõ nội dung thông tin thay đổi, bổ sung.
Mẫu M02 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP.
	Photograph,

size 4x6 cm,
shall be less than six months old, looking directly at the camera, do not wear glasses



VIETNAM AUTOGATE DECLARATION FORM
 (for foreigner who have been granted permanent or temporary residence card)

1. Full name (in capital letters):  ……………………………………………….
2. Sex (male, female): ………
3. Date of birth (day, month, year): ……/……/……..
4. Nationality at birth: …………………………………….……………………..

5.Current nationality: ……………………………………………………………
6. Occupation: …………………………………………………………………...
7. Employer and business address: …………………………..………………….
………………………………………………………………...…………………
8. Permanent/temporary residential address in Vietnam: ………………..…….
………………………………………………………………...…………………                

9. Telephone number: ………………
……
Email: ……………………………

10. Passport number: ………………………………………….…………………

Issuing authority: …………………
Expiry date: ……/……/………..…       
11. Vietnam Permanent/Temporary Residence Card number: ………………

Issuing authority: ………………… 
Expiry date: ……/……/………...…

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.





           Done at….…….    date  ……/……/……

                               

    The applicant’s signature and fullname
Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Lưu ý: Đơn đề nghị này phải có xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú nếu gửi qua đường bưu điện.

Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Lưu ý: Đơn đề nghị này phải có xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú nếu gửi qua đường bưu điện.

Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Lưu ý: Đơn đề nghị này phải có xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú nếu gửi qua đường bưu điện.

Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Lưu ý: Đơn đề nghị này phải có xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú nếu gửi qua đường bưu điện.

Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                               Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Mẫu M03 ban hành kèm theo Nghị định số……  /NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
         Tên tôi là:

         Ngày, tháng, năm sinh:                   

         CMND/CCCD số:                         Ngày cấp:                 Nơi cấp:

         Địa chỉ thường trú:

         Số điện thoại:
        Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp:

Tôi đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, cung cấp cho tôi thông tin như sau:         

         Thời gian xuất, nhập cảnh:

         Cửa khẩu xuất, nhập cảnh:

         Bằng hộ chiếu số:                         Ngày cấp:                  Nơi cấp:

         Tôi xin cam đoan việc đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin đúng lý do đã nêu ở trên. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

         Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

                    Xác nhận                                       Làm tại………, ngày.....tháng…..năm.…

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ






                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
Lưu ý: Đơn đề nghị này phải có xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú nếu gửi qua đường bưu điện.
































































